
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm lẻ, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

28/09/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC TM ĐỨC SINH

0107008509

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sợi 1311

2. Sản xuất vải dệt thoi 1312

3. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

4. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như: 
+ Vải nhung và vải bông, 
+ Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên máy Raschel và các 
máy tương tự, 
+ Các loại vải bằng đan móc khác
- Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan 

1321

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC TM ĐỨC SINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC SINH TM GARMENT JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0432.006665
Email: Ducsinhhn@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Sản xuất sản phẩm may sẵn từ bất kỳ nguyên liệu dệt nào, kể 
cả vải len như:
+ Chăn, túi ngủ, 
+ Khăn trải giường, bàn hoặc bếp, 
+ Chăn, chăn lông vịt, đệm ghế, gối và túi ngủ. 
- Sản xuất các sản phẩm dệt may sẵn như: 
+ Màn, rèm, mành, ga trải giường, tấm phủ máy móc hoặc bàn 
ghế, 
+ Vải nhựa, lều bạt, đồ cắm trại, buồm, bạt che ô tô, che máy 
móc và bàn ghế, 
+ Cờ, biểu ngữ, cờ hiệu... 
+ Vải lau bụi, khăn lau bát, chén đĩa và các đồ tương tự, áo cứu 
đắm, dù, Nhóm này cũng gồm: 
- Sản xuất chăn điện; 
- Sản xuất thảm thêu tay; 
- Sản xuất vải phủ lốp ô tô. 

1322

6. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

7. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1324

8. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

9. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

10. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

11. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

12. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

13. Sản xuất giày dép 1520

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt 
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép 

4669

15. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại 
Bán lẻ nhiều loại hàng hoá trong các siêu thị, minimart, trung 
tâm thương mại, bán nhiều loại hàng hóa: quần áo, giày dép, 
đồ dùng, hàng ngũ kim, lương thực thực phẩm, 

4719

16. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4751

17. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753
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18. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4771

19. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
Bán buôn vải 
- Bán buôn thảm treo tường, thảm trải sàn; 
- Bán buôn chăn, màn, đệm rèm, ga trải giường, gối 
- Bán buôn chỉ khâu, chỉ thêu 
- Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho đàn ông và trẻ 
em trai; 
- Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho phụ nữ và trẻ 
em gái; 
- Bán buôn đồ phụ trợ hàng may mặc như: khăn quàng cổ, 
găng tay, tất, cravat; 
- Bán buôn hàng may mặc bằng da lông, da và giả da. 
- Bán buôn giày dép 

4641(Chính)

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chỉ gồm có: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du lịch 
bằng da, giả da;

4649

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong 
ngành dệt như: máy xe, máy chải, máy dệt; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong 
ngành may như: máy cắt vải, máy khâu, máy đính cúc, máy 
thùa khuyết...; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong 
ngành da giày. 

4659

22. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4774

23. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chỉ gồm có các ngành nghề sau: 
Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ 
- Bán lẻ quần áo may mặc sẵn;
- Bán lẻ hàng lông thú; 
- Bán lẻ đồ phụ trợ hàng may mặc: găng tay, bít tất, khăn 
quàng, cravát
Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ 

4782
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4.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CAO THỊ 
THANH 
HƯỜNG

Số 47, ngõ 111, 
xóm Đình, thôn 
Triều Khúc, Xã 
Tân Triều, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Tổng số 90.000 900.000.000 20

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 20

0011740047
76

2 CAO THỊ 
DUYÊN

Số nhà 01, đội 6, 
thôn Yên Xá, Xã 
Tân Triều, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 20

Tổng số 90.000 900.000.000 20

0011850033
15

3 CAO THỊ 
SINH

Số nhà 16, xóm 
lẻ, thôn Triều 
Khúc, Xã Tân 
Triều, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 20

Tổng số 90.000 900.000.000 20

012257245

4 CAO THỊ XOA Số nhà 39, xóm 
Đình, thôn Triều 
Khúc, Xã Tân 
Triều, Huyện 
Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 20

Tổng số 90.000 900.000.000 20

0011810081
89

24. (Trong các ngành, nghề có trên không bao gồm: Ngành, nghề 
cấm đầu tư kinh doanh. Đối với các ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện thì pháp nhân chỉ được kinh doanh khi  có đủ điều 
kiện theo qui định pháp luật). 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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5 CAO THỊ HÒA Số nhà 30, ngách 
29/12, phố 
Khương Hạ, 
Phường Khương 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 20

Tổng số 90.000 900.000.000 20

0011780056
86

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

CAO THỊ THANH HƯỜNG Nữ

01/01/1974 Kinh Việt Nam

001174004776
15/06/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư 

Số 47, ngõ 111, xóm Đình, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 47, ngõ 111, xóm Đình, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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